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	I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
	
	 
	 
	
	
	
	


	TT
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	ĐV
	Nhánh
1
	Nhánh
2
	Nhánh
3
	Nhánh
4

	
	
	
	
	
	
	
	27/12 - 21/1
	Trang trại gia súc
	Trứng gia cầm
	Bí ẩn của những chú cá
	Vườn chim bé yêu

	1
	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	4
	6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 5: 
Hô hấp: Làm tiếng gà gáy
Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao 
Lưng, bụng: Quay người sang bên, tay đưa ngang bằng vai
Chân:  Đưa chân ra các phía
Bật: Bật tại chỗ
	Lớp
	Sân chơi
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	13
	29
	Kiểm soát được vận động, phản xạ nhanh khi đi thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh 
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	TC: Mèo đuổi chuột, thả chó,bắt đuổi, tại dáng con vật 
	Lớp
	Sân chơi
	x
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	TC: Gà tìm chuồng, gà trong vườn rau, gà đẻ trứng, chuyển trứng vào rổ
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	TC: Xỉa cá mè, cá bơi, bắt cá bỏ giỏ, thả đỉa ba ba
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	TC: Đuổi chim, bắt chi m, cướp cờ
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	
	HĐNT

	19
	44
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	HĐH: Cuộc chạy đua của chó mèo ( Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây)
	Lớp
	Sân chơi
	x
	HĐH
	
	
	

	36
	84
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	HĐH: Bé cho cá ăn (Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay)
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	

	37
	88
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước 
	Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	HĐH: Gà chuyền trứng (Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân)
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	
	

	41
	98
	Giữ được thăng bằng khi bật nhảy từ độ cao 40-45cm xuống
	Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 40-45cm)
	HĐH: Bật nhảy cùng chim sâu  (Bật nhảy từ trên cao xuống cao 40-45cm)
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH

	49
	116
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	Tô màu hình vẽ
	Tô màu chó, lợn, mèo, …
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	50
	117
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Trẻ vẽ hình con vật
	Trẻ vẽ hình  các con vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Trẻ sao chép các chữ cái, chữ số
	Trẻ sao chép các chữ cái i, t, c và số trong phạm vi 8
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	51
	120
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	Xé dán đàn cá
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	55
	134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Cho trẻ sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Sử dụng băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	60
	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thực hành thi bóc trứng
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số thức ăn cho đơn giản cho con vật
	Làm thức ăn cho cá
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Làm thức ăn cho chim
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	
	HĐNT

	67
	159
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng 
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng phòng dịch covid- 19
	Tổ
	Lớp học
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	68
	162
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Tổ
	Lớp học
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	77
	186
	 
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	Trò chuyện với trẻ về lợi ích của một số món ăn được chế biến từ động vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	98
	225
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	101
	228
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan
	Thí nghiệm soi trứng bằng đèn pin
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm trứng chìm, nổi, trứng trong chai, ấp trứng
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm trứng đổi màu
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	HĐG
	
	

	112
	246
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số con vật
	HĐH: Khám phá điều kỳ diệu về quả trứng
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Bé khám phá về con cá
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	HĐH: Bé biết gì về loài chim
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH

	113
	248
	 Biết so sánh, phân loại cá chim, gia súc, gia cầm, trứng theo 2 - 3 dấu hiệu
	So sánh, phân loại cá, chim, gia súc, gia cầm, trứng theo 2-3 dấu hiệu
	Bày bán sắp xếp các loại con vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Phân loại trứng gia cầm
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Phân loại gia cầm
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Phân loại gia súc
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Phân loại gia cá
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Phân loại chim
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	So sánh, phân loại  môi trường sống của con vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	
	

	114
	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật  với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	QS: Con chó con, con mèo con, con thỏ
	Lớp
	Sân chơi
	x
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	QS: Đàn gà con, ổ trứng gà
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	QS: Con cá vàng
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	 QS: Con vẹt, con khướu, tổ chim, chuồng chim câu, vườn chim cảnh
	Tổ
	Sân chơi
	x
	
	
	
	HĐNT

	115
	252
	Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật gần gũi
	Thói quen và nhu cầu của một số con vật
	Tìm thức ăn chó, mèo, thỏ trong vườn trường
	Tổ
	Sân chơi
	x
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	Chọn thức ăn cho gà
	Tổ
	Sân chơi 
	x
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	Chọn thức ăn cho cá
	Tổ
	Sân chơi 
	x
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Chọn thức ăn cho chim 
	Lớp
	Sân chơi
	x
	
	
	
	HĐNT

	126
	273
	Biết ích lợi của nước với đời sống con người con vật.
	Ích lợi của nước với con con
	Trò chuyện: Nước đối với động vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	135
	287
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	Phân loại con vật nuôi theo môi trường sống
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Sắp xếp quá trình phát triển của trứng thành gà con
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Kể chuyện sáng tạo trên máy tính
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	
	

	136
	288
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Hướng dẫn trẻ chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning, kismarth trên máy tính
	Bài giảng Elearning: Quá trình phát triển 21 ngày của trứng gà; khám phá về loài cá
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	139
	293
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Dạy trẻ đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	TC: Bé đếm cho đủ 8, ong tìm số, bàn tính học đếm
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	140
	296
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Tạo nhóm đếm đến 8. Nhận biết số 8
	HĐH: Đếm đến 8. Nhận biết số 8
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	

	141
	299
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	HĐH: So sánh thêm bớt trong phạm vi 8
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH

	147
	312
	Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	TC que kem thông minh: ghép hình quả trứng, con cá, con chim
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	149
	316
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)
	TC: Bé xếp theo quy tắc :1-1-1, 1-2,2-1
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	155
	325
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, sơ đồ về phát triển của trứng gà
	Tạo biểu đồ, sơ đồ đơn giản về quá trình phát triển đơn giản của trứng gà.
	Làm bảng theo dõi sự phát triển của quả trứng gà - sơ đồ MC Mindmap
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	HĐC
	
	

	158
	334
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép gia súc từ các nguyên vật liệu
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	Ghép con vật ằng hình học cơ bản
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	173
	360
	Kể được một số con vật gần gũi nơi trẻ sống
	Một số con vật gần gũi 
	Trẻ kể về các con vật gần gũi nơi trẻ sống
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	ĐTT
	
	

	180
	375
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	185
	385
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi, chủ đề thực hiện
	HĐH: Truyện " Ba chú heo con"
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Truyện: "Rô con lên bờ "
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Truyện CĐ Động vật "Cáo Thỏ và Gà Trống, Chú Dê đen, Nòng nọc con tìm mẹ, ..
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	186
	386
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè trong chủ đề động vật
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè trong chủ đề động vật
	 Nghe hát: Chú cún con, vì sao con mèo rử mặt
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	 Nghe hát: Đàn gà trong sân, chú gà chú vịt
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	
	 Nghe các bài thơ: cá ngủ ở đâu, cún con, đàn gà con, chú chim sâu
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	 Làm quen bài thơ: Mèo đi câu cá, cá vàng bơi
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐC
	
	HĐC
	

	193
	403
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách,.. của các con vật
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách,,.. của nhân vật
	Kể những hiểu biết về trứng gia cầm, cá, chim, gia súc
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	194
	404
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao về các con vật
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao về con vật
	HĐH: Đồng dao vè chim
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	Thơ chủ đề động vật: "Mèo đi câu cá, Cá ngủ ở đâu"
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐC
	
	HĐC
	


	197
	411
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện về các con vật
	Đóng kịch
	Đóng kịch CĐ ĐV: " Rô con lên bờ"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐC
	

	204
	425
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem sách về chủ đề động vật.
	Tự chọn sách để "đọc" và xem sách theo chủ đề
	Dạy trẻ cách tự chọn sách để "đọc" và xem sách về các con vật
	Tổ
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	205
	428
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về các con vật
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân về các con vật
	 Bé tập kể chuyện sáng tạo với các con vật
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	206
	431
	Biết cách "đọc sách" từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách về các con vật
	Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét chữ
	Dạy trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt:
Trẻ đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trang đầu đến trang cuối, cách ngắt nghỉ sau các dấu câu… trong câu chuyên về con vật.
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	HĐG

	207
	434
	Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Hướng dẫn trẻ phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	
	

	208
	437
	Nhận ra và thực hiện đúng kí hiệu thông thường ở trường 
	Làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở khu vực sân chơi
	Hướng dẫn trẻ làm quen, thực hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu thông thường ở các khu vực sân, vườn trường.
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	209
	438
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
	"Viết thư"
	Hướng dẫn trẻ cách "Viết thư" theo ý hiểu của trẻ gửi cô trang trại chăn nuôi
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	HĐC
	
	

	210
	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in
 thường, in hoa
	HĐH: Làm quen chữ cái : I, t, c
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	TCCC: I, t, c
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	211
	444
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên con vật
	Sao chép tên các con vật
	TC: Sao chép tên các con vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái i, t, c
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Sao chép một số chữ cái đã học
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	HĐG

	213
	446
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	224
	461
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Gợi mở cho trẻ tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	226
	465
	Có khả năng tự làm được một số món ăn đơn giản từ trứng
	Rèn cho trẻ tự làm một số việc đơn giản hàng ngày: sắp bàn ăn, ngủ; thay, gấp quần áo,…
	Trẻ tự làm một số việc đơn giản hàng ngày: sắp bàn ăn, ngủ; thay, gấp quần áo,…
	Lớp
	Lớp học
	x
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Cho trẻ làm và chế biến các món ăn từ trứng
	Salad trứng trộn
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	Đánh kem trứng
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG-HĐC
	
	

	
	
	
	
	Trứng cuộn sushi
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG-HĐC
	
	

	 
	 
	Biết thể hiện sự vui thích khi tham gia hoạt động trải nghiệm, diễn tập
	Thực hiện một số hoạt động trải nghiệm, diễn  
	Diễn tập tình huống: Khi bị chó đuổi
	Lớp
	Sân chơi
	x
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	Bé câu cá
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐNT
	

	250
	511
	Thích chăm con vật
	Bảo vệ, chăm sóc con vật 
	HĐH: Bé chăm sóc mèo
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	HĐH: Chăm sóc gà con
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	Chăm sóc chim cảnh
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	Bé cho cá ăn
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	HĐNT
	

	253
	518
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	255
	522
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Âm thanh từ vỏ ốc, nghe tiếng chim hót, tiếng kêu của con vật.
	Tổ
	Sân chơi
	x
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	256
	523
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc về các con vật.
	Nghe bài hát, bản nhạc về các con vật
	Nghe hát, xem video về các bài hát: Vịt con đến trường, chú cún con, chú mèo con, cánh én tuổi thơ, ….
	Tổ
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	261
	532
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát về các con vật
	HĐH: Dạy hát : "Tôm cua cá thi tài"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	Hát theo nhạc các bài hát về con vật nuôi trong gia đình, cá, chim
	Lớp
	Lớp học
	x
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	262
	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa) trong chủ đề các con vật.
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc trong chủ đề các con vật
	HĐH: VĐ bài: "Tôm cua cá thi tài"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	HĐH: VĐ bài: " Chú chim nhỏ dễ thương"
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐH

	264
	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp 2-3 nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Ứng dụng steam làm cún cưng bằng các nguyên học liệu
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	Sáng tạo từ vỏ trứng
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	HĐG

	
	
	
	
	Làm chó mèo từ lõi giấy, vỏ hộp
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Chắp ghép cá, chim từ nút chai
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	HĐH: Ứng dụng steam làm chuồng gà
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	HĐH
	
	

	265
	544
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐH: Ngày hội của những chú cá (vẽ cá)
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	In hình chó, mèo
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Vẽ cá dưới ao
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	266
	547
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Xé, dán đàn gà
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	267
	550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn thức ăn cho con vật
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	Nặn sinh vật biển
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Nặn gà con
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	268
	553
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 Chắp ghép con chó, mèo bằng lá cây
	Lớp
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	269
	555
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Sử dụng màu nước
	In cá bằng bàn tay từ màu nước
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	270
	558
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục chủ đề động vật
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục chủ đề động vật
	Trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục về chủ đề động vật.
	Lớp
	Phòng chức năng
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	273
	564
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	TC: Âm thanh từ vỏ ốc
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	275
	568
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Ứng Steam làm chuồng, ổ cho gà
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	Làm tranh cá từ các nguyên học liệu
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	Ứng dụng steam làm chuồng chim
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	Bé làm cá từ lá cây
	Tổ
	Lớp học
	x
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	Làm trâu từ lá mít
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	Xếp con vật từ lá cây
	Tổ
	Lớp học
	x
	HĐG
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	In cá trên cát
	Lớp
	Lớp học
	x
	
	
	HĐNT
	HĐNT


	 
	 

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	
	
	50
	54
	53
	44

	 
	 Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	
	
	8
	7
	7
	6

	 
	                  - Thể dục sáng
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	 
	                  - Hoạt động góc
	
	
	
	23
	26
	24
	20

	 
	                  - Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	6
	6
	9
	8

	 
	                  - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	
	
	4
	4
	4
	4

	 
	                  - Hoạt động chiều
	
	
	
	3
	4
	3
	0

	 
	                  - Thăm quan dã ngoại
	
	
	
	0
	1
	0
	0

	 
	                  -  Lễ hội
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	 
	                  - Hoạt động học
	
	
	
	5
	5
	5
	5

	 
	                            Chia ra:  + Giờ thể chất
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	 
	                                            + Giờ nhận thức
	
	
	
	1
	1
	1
	2

	 
	                                            + Giờ ngôn ngữ
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	 
	                                            + Giờ TC-KNXH
	
	
	
	1
	1
	0
	0

	 
	                                            + Giờ thẩm mỹ
	
	
	
	1
	1
	2
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Trang trại gia súc 
	1
	Từ 27/12 đến 31/12/2021
	Phan Thị Lương
	

	Nhánh 2: Trứng gia cầm
	1
	Từ 03/01 đến 07/01/2022
	Phan Thị Lương
	

	Nhánh 3: Bí ẩn của những chú cá
	1
	Từ 10/01 đến 14/01/2022
	Phan Thị Lương
	

	Nhánh 4: Vườn chim bé yêu
	1
	Từ 17/01 đến 21/01/2022
	Phan Thị Lương
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1:

Trang trại gia súc
	Nhánh 2 :

Trứng gia cầm
	Nhánh 3:

Bí ẩn của những chú cá
	Nhánh 4:

Vườn chim bé yêu

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Trang trí tạo môi trường mở các góc chơi trong lớp phù hợp với chủ đề nhánh: Gia súc
- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát  có nội dung nói về trang trại gia súc

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ tái chế, nguyên vật liệu tự nhiên cho các hoạt động chủ đề gia súc.

- Sưu tầm video và mô hình con vật để cho trẻ khá phá, tìm hiểu về gia súc

- Sưu tầm các bài đồng dao ca dao, bài hát, bài thơ, câu chuyện về ngày tết cổ truyền 
 - Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh gia súc. 

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về nội dung chủ đề nhánh gia súc


	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Trang trí môi trường lớp và góc chơi hướng vào chủ đề nhánh : Trứng gia cầm.

- Chuẩn bị thu thập kiến thức, thông tin, quay video, sưu tầm tranh ảnh về ấp trứng, soi trứng…
-  Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ tái chế, nguyên vật liệu tự nhiên cho các hoạt động chủ đề nhánh

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát có nội dung nói về con vật thuộc nhóm gia cầm. 
- Bảng biểu, sơ đồ MC Mindmap quá trình phát triển của trứng nở thành gà con, ghi số liệu.

- Đồ dùng thí nghiệm : Trứng đổi màu, trứng cao su, lau trứng, ấp trứng bằng máy, gieo hạt trong vỏ trứng, đất, hạt giống.
	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ nhánh : Bí ẩn của những chú cá

- Sưu tầm tranh ảnh, sách, họa báo, câu chuyện, bài thơ, bài hát có nội dung nói về các chú cá

- Vật thật : bể cá cảnh, tôm, cua, cá, vợt, cần câu, xô …

- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của chủ đề nhánh 

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động chủ đề nhánh

- Sưu tầm bài hát, bài thơ, … về con vật sống dưới nước.

- Bảng biểu, đồ dùng, đồ chơi trong chủ đề nhánh

- Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh 

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về chủ đề nhánh


	- Xây dựng kế hoạch khoa học, đúng chủ đề, phù hợp độ tuổi.

 - Tạo môi trường mở có góc chơi phù hợp

- Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện, bài thơ, bài hát  có nội dung nói về các loài chim

- Vật thật: Chim, lồng chim, thức ăn cho chim
- Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động

- Sưu tầm nguyên học liệu phục vụ cho các hoạt động chủ đề.

- Bảng biểu, đồ dùng, đồ chơi về các loài chim.

- Lên kế hoạch hoạt động sẽ thực hiện trong nhánh : “Vườn chim bé yêu”

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua nhóm zalo của lớp về chủ đề nhánh

	Nhà trường
	- Trang bị cho giáo viên các loại nguyên học liệu cần thiết: Đề can. Mếch màu, Giấy màu..

- Sưu tầm các bài hát về chủ đề để cho trẻ nghe vào các buổi sáng trong tuần.

- Bổ sung thêm các bài tập của chủ đề: Bài tập toán, chữ cái, thẻ từ 

	Phụ huynh
	- Ủng hộ và sưu tầm nguyên vật liệu tái chế

- Trò chuyện cùng con, tạo cơ hội cho trẻ tìm hiểu, đưa ra câu hỏi, thắc mắc về những điều trẻ chưa biết để khám phá nội dung chủ đề.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tham gia trò chuyện chia sẽ với trẻ về các loại gia súc 
	- Trò chuyện và giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại trứng gia cầm và những con vật nuôi có 2 chân, 2 cánh, đẻ trứng và nuôi trong gia đình

- Giúp trẻ biết được đặc điểm 1 số loại trứng của gia cầm qua tranh ảnh, video và quan sát vật thật.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất nội dung giáo dục trẻ và  cách chăm sóc trẻ tại nhà.
	- Trò chuyện và giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại cá.

- Cho trẻ xem một số tranh ảnh video về các loài cá

- Ủng hộ sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải 

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ 

- Cùng tham gia hoạt động với trẻ


	- Trò chuyện với trẻ các hoạt động ở lớp học

- Sưu tầm tranh truyện, băng đĩa có nội dung về các loài chim. 

- Ủng hộ sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải.

- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách chăm sóc giáo dục trẻ 

- Cùng tham gia hoạt động với trẻ

	Trẻ
	- Trẻ cùng cha mẹ sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Tích cực tham gia các hoạt động trong trường lớp mẫu giáo
- Thích được đến lớp, ăn mặc phù hợp  thời tiết 
	- Tạo cho trẻ sự thoải mái, tích cực, vui vẻ khi tham gia vào chủ đề.

- Trẻ có sức khỏe tốt, ăn mặc phù hợp với thời tiết.
	- Chuẩn bị trang phục theo yêu cầu của giáo viên

- Trẻ có sức khỏe tốt, vui vẻ khi đến lớp

- Trang phục gọn gàng khi đên lớp

 
	- Thích được tham gia các hoạt động trong trường lớp mẫu giáo

- Trẻ thảo luận nhóm

- Thích được đến lớp ,ăn mặc phù hợp với thời tiết.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
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	Đón trẻ


	Nhánh 1

Trang trại gia súc
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ.

- Trẻ chia sẻ hiểu biết về nhóm gia súc có 4 chân, đẻ con: 

- Trẻ đặt câu hỏi, những điều trẻ thắc mắc muốn tìm hiểu về nhóm gia súc

- Cô và trẻ cùng ghi chép lại câu trả lời và câu hỏi của trẻ.

- Cho trẻ nghe bài hát, bài thơ, câu truyện về gia súc.

- Lập bảng nội dung hoạt động trẻ muốn tìm hiểu về gia súc.
	

	
	
	Nhánh 2

Trứng gia cầm
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trẻ trò chuyện và kể những hoạt động của trẻ trong ngày nghỉ

- Trẻ vào lớp quan sát các tranh ảnh trong góc giới thiệu chủ đề nhánh trứng gia cầm

- Xem video về trang trại nuôi gà siêu trứng, nuôi gà giống

- Trẻ chia sẻ hiểu biết về trứng: Vì sao trứng và nhóm gia cầm

- Trẻ đặt câu hỏi, những điều trẻ thắc mắc muốn tìm hiểu về trứng gia cầm

- Cô và trẻ cùng ghi chép lại câu trả lời và câu hỏi của trẻ.

- Cho trẻ nghe bài hát, bài thơ, câu truyện về nhóm gia cầm và trứng

- Lập bảng nội dung hoạt động trẻ muốn tìm hiểu về nhóm gia cầm và trứng.
	

	
	
	Nhánh 3

Bí ẩn của những chú cá
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trò chuyện với trẻ về những con vật sống dưới nước và các loài cá

- Trò chuyện cùng trẻ về vai trò của nước với con vật

- Kể chuyện về một số loài cá như: Cá nước ngọt, cá nước mặn....

- Nghe, đọc các bài hát, bài thơ về con cá

- Trò chuyện với trẻ về các món ăn giàu dinh dưỡng từ tôm, cua, cá, … trong phòng chống dịch

- Trẻ chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4

Vườn chim bé yêu
	- Cô đón trẻ, chào hỏi trẻ với phụ huynh, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay, điểm danh trẻ

- Trò chuyện về các loài chim

- Xem video, tranh ảnh về các loại chim

- Trẻ kể về các loài chim mà trẻ biết

- Đọc thơ, hát về chú chim

- Trò chuyện cùng trẻ về vai trò của nước với con vật

- Trẻ chơi tự do.
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	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn với các kiểu đi khác nhau theo hiệu lệnh của cô.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc chủ đề Động vật

 Bài số 5:

+ Hô hấp: Làm tiếng gà gáy

+ Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao 

+ Lưng, bụng: Quay người sang bên, tay đưa ngang bằng vai

+ Chân:  Đưa chân ra các phía

+ Bật: Bật tại chỗ                         

- Trò chơi vận động: Gà trong vườn rau, tạo dáng con vật, bắt cá, chim bay cò bay

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2-3 vòng 

* Nhảy dân vũ: Con cào cào, đàn gà trong sân.
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	Hoạt động học
	Nhánh 1

“Trang trại gia súc”
	Ngày27/12/2021

-Lĩnhvực: PTTC

- Tên HĐH: 

Cuộc chạy đua của chó mèo (Chạy 18m
 trong khoản
g 10s)
	Ngày28/12/2021

-Lĩnhvực: PTTC-KNXH
- Tên HĐH: 
Bé chăm sóc
 mèo
	Ngày29/12/2021

-Lĩnhvực: PTNT

- Tên HĐH: 

Cún cưng học
 toán: số 8 (tiết 1)


	Ngày 30/12/2021

-Lĩnh vực:PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện “Ba chú heo con” 


	Ngày31/12/2021

-Lĩnhvực:
PTTM
- Tên HĐH: 
Làm heo con từ vỏ sữa chua và lõi giấy (ĐT)
	

	
	
	Nhánh 2

“Trứng gia cầm”
	Ngày03/01/2022.

-Lĩnh vực:
 PTTC 

- Tên HĐH: 

Gà chuyền
 trứng (Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân)
	Ngày 04/01/2022

-Lĩnh vực:
 PTNT

- Tên HĐH: 

KPKH: Điều kì diệu của quả trứng                            
	Ngày 05/01/2022

-Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: 

Làm chuồng cho gà con (Ứng dụng steam)
	Ngày 06/01/2022

-Lĩnh vực:
 PTNN 
- Tên HĐH: 
Chim Câu học chữ (Làm quen chữ cái i, t, c)
	Ngày 07/01/2022

-Lĩnh vực:
 PTTC - KNXH 

- Tên HĐH:

Chăm sóc gà con


	

	
	
	Nhánh 3

“Bí ẩn của những chú cá”
	Ngày 10/01/2022

- Lĩnh vực:
 PTTC

- Tên HĐH: 

Bé cho cá ăn (Ném trún
g đích nằm
 ngang bằng 1 tay)
	Ngày 11/01/2022

- Lĩnh vực:
 PTNT

- Tên HĐH: 

KPKH “Bé
 khám phá về cá”

	Ngày 12/01/2022

- Lĩnh vực:
PTTM 
- Tên HĐH: 

Dạy hát “ Tôm cua cá thi tài

	Ngày 13/01/2022

- Lĩnh vực
 :PTNN
- Tên HĐH: 

Truyện “Cá rô
 con lên bờ”
	Ngày 14/01/2022

- Lĩnh vực:
 PTTM

- Tên HĐH: 

  Ngày hội của những chú cá
 (Vẽ cá - ĐT)


	

	
	
	Nhánh 4

“ Vườn chim bé yêu”
	Ngày 17/01/2022

- Lĩnhvực:
 PTTC
- Tên HĐH: 

Bật nhảy cùng chim sâu (Bật từ trên cao xuống)
	Ngày 18/01/2022

- Lĩnhvực:
 PTNN
- Tên HĐH: 
Đồng dao “Vè chim ”

	Ngày 19/01/2022

- Lĩnhvực:
 PTNT 
- Tên HĐH: 
Khám phá Vườn chim cảnh trường bé
	Ngày 20/01/2022

Lĩnhvực: PTTM
- Tên HĐH: 
Dạy VĐ: “Chú chim nhỏ dễ thương”
	Ngày 21/01/2022

Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 

Vẹt con thi tài

Số 8 (tiết 2)
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	Hoạt động  ngoài trời
	Nhánh 1

“Trang trại gia súc “
	Ngày 27/12/2021

- QS: Con chó con
- TCVĐ: Mèo
 đuổi chuột 

- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 28/12/2021

- QS: Con mèo con

- TCVĐ: Tạo
 dáng con vật

- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 29/12/2021

- QS: Con thỏ 

+Trải ghiệm cho Thỏ ăn

- Chơi đồ chơi ngoài trời
	Ngày 30/12/2021

- HĐ diễn tập

+ Cô tạo hình
 huống bị chó
 đuổi

+ Cô cho trẻ thực hành kỹ năng: Đánh lạc hướng, đi lùi, không bỏ chạy, giữ bình tĩnh

- TCVĐ: Thả chó
	Ngày 31/12/2021

- Lao động tập thể: Bé nhặt lá cây trên sân trường

- TCVĐ: Bắt đuôi

- Vẽ tự do
	

	
	
	Nhánh 2

“Trứng gia cầm”
	Ngày 03/01/2022

QS: Ổ trứng gà

- TCVĐ: Gà đẻ trứng

- Vẽ trứng gà trên sân trường
	Ngày04/01/2022

- Trải nghiệm: Soi trứng gà bằng đèn pin

- TCVĐ: Gà tìm chuồng

- Chơi tự do tai sân trường

	Ngày 05/01/2022

- QS: Đàn gà con

- TCVĐ: Tạo dáng con vật

- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 06/01/2022

- HĐ thí nghiệm: 

  Trứng chìm nổi

- TCVĐ: Chuyền trứng vào khay.

- Chơi tự do tại sân trường
	- Hoạt động trải nghiệm: 

+ Làm chuồng cho gà bằng các nguyên học liệu
	

	
	
	Nhánh 3

“Bí ẩn của những chú cá”
	Ngà 10/01/2022
- QS: Con cá
 vàng

- TCVĐ: Xỉa cá mè
- Chơi tự do trên tai sân trường


	Ngày11/01/2022
- Trải nghiệm:
 Bé cho cá ăn

- TCVĐ: Xỉa cá mè
- Chơi tự do trên tai sân trường


	Ngày12/01/2022

- Trải nghiệm: Câu cá bằng bể cá mini

- TCVĐ: Bắt cá bỏ giỏ.

- Chơi đồ chơi ngoài trời
	Ngày 13/01/2022

- QS: Con cua

- TCVĐ: Cua thi bò
- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 14/01/2022

- HĐ trải
 nghiệm Làm
 thức ăn khô cho cá

- Chuẩn bị: găng tay, cơm nguội, bánh mì vụn, cám hỗn hợp, trứng.

- Chơi tự do tại sân trường
	

	
	
	Nhánh 4

“ Vườn chim bé yêu”
	Ngày 17/01/2022

- QS: Con chim bồ câu

- TCVĐ: Bắt
 chim

- Chơi tự do tại sân trường


	Ngày18/01/2022
- QS: Tổ chim
- TCVĐ: Đuổi chim

- Chơi tự do tại sân trường


	Ngày19/01/2022

-Trải nghiêm xếp tổ chim bằng lá cây

-TCVĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 20/01/2022

- QS: Con vẹt

- TCVĐ: Chim bay, cò bay

- Vẽ theo ý thích
	Ngày 21/01/2022

- Hoạt động lao động: Chăc sóc chim cảnh

+ Hoạt động: Cho chim ăn, uống nước
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Hoạt động vệ sinh: 

+ Rèn trẻ thực hành đúng các bước rửa tay và lau mặt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khô.

+ Hướng dẫn trẻ Súc miệng nước muối

* Hoạt động giờ ăn:

+ Trò chuyện với trẻ về các món từ tôm, cua, cá, thịt trứng qua bữa ăn hàng ngày.

+ Trẻ thưởng thức món ăn trứng cuộn, trứng sốt, canh cá, ruốc gà...do nhà trường nuôi được và chia sẻ, cảm nhận hương vị món ăn các cô bác chế biến.

+ Trò chuyện về một số quy định trong ăn uống. TC: Ai đoán giỏi.

+ Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến một số món ăn từ cá, tôm, trúng thịt trẻ biết 

+ Rèn trẻ ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói.

+ Nhắc nhở trẻ ngồi ăn đúng tư thế, cầm thìa tay phải, bê bát tay trái lên trong khi ăn, ăn hết suất.

* Hoạt động giờ ngủ:

+ Trẻ nằm ngủ theo 2 dãy: Bạn trai, bạn gái, nằm đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ. 

+ Quan sát và cách ly những trẻ khó ngủ, nằm riêng.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

“Trang trại gia súc”
	Ngày 27/12/2021

- Trò chuyện xem video về một số loại gia súc

- Làm bộ sưu tập một số loại gia súc

- Sắp xếp, trang trí cửa hàng con giống, quầy hàng thực phẩm sạch, đóng hộp.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày.

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày28/12/2021
- Làm quen bài thơ: Mèo đi câu cá

- Chơi trò chơi:

N1: Mèo câu cá N2: Mèo bắt cá,

- Dựng mô hình trang trại chăn nuôi gia súc trong góc xây dựng.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 29/12/2021

- Trò chơi: Ôn số lượng trong phạm vi 8

- Chắp ghép mô hình con vật nuôi bằng các nguyên liêu tái chế (Góc Steam)

- Bày sản phẩm vào cửa hàng con giống

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ


	Ngày 30/12/2021

- Hát các bài hát về con vật nuôi trong gia đình

- Đóng kịch: Ba chú heo con

- Nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ


	Ngày 31/12/2021

- Vệ sinh góc chơi, sắp xếp trưng bày sản phẩm của trẻ vào góc bán hàng

- Nhận xét nêu gương cuối tuần

- Đóng chủ đề và trang trí môi trường chủ đề nhánh mới. 

- Chơi tự do 

- Trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 2

“Trứng gia cầm”
	Ngày 03/01/2021

- Trò chuyện
 xem video về một số loại
 trứng gia cầm

- Làm bộ sưu tập một số loại trứng gia cầm

- Sắp xếp, trang trí cửa hàng con giống, quầy
 hàng thực phẩm sạch, đóng hộp.

- Nhận xét, nêu gương cuối
 ngày.

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 04/01/2022

- Làm bảng theo dõi sự phát triển của quả trứng và và vẽ sơ đồ MC Mindmap.

- Làm bộ sựu tập trứng gia cầm và con vật nuôi 2 chân, có mỏ đẻ.
- Sưu tầm cắt dán album tranh ảnh về một số loại trứng gia cầm.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 05/01/2022

- Khám phá các loại trứng gia cầm

-Trải nghiệm
 xếp trứng, đóng hộp 

+ Nhóm 1: Xếp trứng

+Nhóm 2: Đóng hộp  

- Giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại trứng gia cầm

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 06/01/2022

- Trải nghiệm: Bữa tiệc Buffet trứng

+ Nhóm 1: Chế biến Trứng cuộn Sushi

+ Nhóm 2: Chế biến salad trứng

-Trẻ thưởng thức, Chia sẻ và cả nhận món ăn từ trứng

 - Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 07/01/2022

- Chia sẻ cảm xúc về chủ đề

- Liên hoan văn nghệ

+ Biểu diễn bài hát: Đàn gà 
trong sân, Đàn gà con

-Nêu gương cuối tuần
	

	
	
	Nhánh 3

“Bí ẩn
của những chú cá”
	Ngày 10/01/2022

-Tròchuyện xem video về một số loài cá ở sông, biển, ao, hồ.

- Làm bộ sưu tập các loài cá.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 11/01/2022

- Làm quen bài thơ: “Cá vàng ơi” - Giải đáp một số thắc mắc của trẻ về các loại cá

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 12/01/2022

- Trò chuyện các món ăn từ cá
-Sưu tầm tranh

 ảnh các món ăn về cá
- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 13/01/2022

- Đóng kịch: Cô rô ron lên bờ

- Làm tranh sáng tạo các loài cá.

- Nhận xét, nêu
 gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 14/01/2022

- Nhảy dân vũ “Baby-shark”

- Nêu gương
 cuối tuần
- Chơi tự do

- Trả trẻ
	

	
	
	Nhánh 4

“Vườn chim bé yêu”
	Ngày 17/01/2022

- Trò chuyện và xem video về
 một số loài
 chim

- Làm bộ sưu
 tập về chim

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 18/01/2022

- Tìm hiểu về đặc điểm đời
 sống và tập tính của chim

- Giải đáp một số thắc mắc của trẻ về một số
 loài chim.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 19/01/2022

- Xem video về một số loài chim quý hiếm.

-Ôn bài đồng dao: “Vè chim”.

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 20/01/2022

- Nhảy vận động: Chú chim nhỏ dề thương

- Làm các loài
 chim bằng nắp
 chai

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	Ngày 21/01/2022

- Đóng chủ đề: 

-Trưng bày sản phẩm

-Chia sẻ cảm
 xúc

-Nêu gương cuối tuần

- Chơi tự do

- Trả trẻ
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	Tên góc chơi
	Mục đích- Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	N1
	N2
	N3
	N4
	Ghi chú

	1.

GÓC                 PHÂN
VAI
	Cửa hàng con giống


	- Biết mời chào khách vào mua hàng. Biết bày các gian hàng con giống. Biết nói giá tiền các mặt hàng và nhận tiền từ khách.  

- Trẻ có kỹ năng chào mời, cảm ơn khách hàng sắp xếp, phân loại hàng và lấy đúng hàng cho khách. 

- Hào hứng tham gia và vui vẻ, thân thiện khi thể hiện vai chơi.

- Trẻ biết tên các thực phẩm, món ăn về tôm cua, cá, gà, làm kem trứng, trộn salad, cuộn trứng Sushi…

 - Biết bày biện hàng và món ăn đẹp mắt. Có kỹ năng chào mời, cảm ơn khách hàng, bày và giới thiệu các món ăn.

- Trẻ có kĩ năng làm kem trứng, chế biến một số món ăn đơn giản: cuộn trứng, trộn sa lát, làm kem trứng…

- Biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
	- Cửa hàng con giống

- Cửa hàng cá giống

- Cửa hàng chim cảnh.

- Cửa hàng thức ăn cho con giống .

- Sắp xếp các mặt hàng gọn gàng, đẹp mắt


	- Chỗ gắn ảnh cho 3-4 trẻ chơi

- Bảng giá, giá tiền

- Một sô con vật nuôi như: gà, vịt, chó, mèo, lợn, gà, cá, chim...

- Các loại đồ ăn cho con vật giống như: thóc, giun, hột hạt, rau, củ, cỏ...


	x
	x
	x
	x
	

	
	Siêu thị Vinmart


	
	- Quầy trứng gà sạch

- Quầy hải sản.

- Quầy gà siêu sạch

- Quầy vịt quay
	- Một số thực phẩm: Tôm, cua, cá, gà, trứng…

- Hộp đóng gói thực phẩm
	x
	x
	x
	x
	

	
	Nhà hàng ẩm thực

	
	- Nhà hàng  hải sản

- Nhà hàng “Vua gà tươi”

- Nhà hàng buffet

+ Sa lát trộn trứng

+ Trứng cuộn sushi

+ Kem trứng

- Nhà hàng đồng quê

+ Lẩu cá, cua đồng.
- Giới thiệu các món ăn.

- Quầy lễ tân: đón tiếp, sắp xếp món ăn.
	- Chỗ gắn ảnh cho 2-3 trẻ chơi

- Bảng thực phẩm, giá tiền, các món ăn, đồ ăn mặn, bánh ngọt, đồ uống...

- Dụng cụ làm kem trứng, tạp dề, mũ, bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, dụng cụ làm kem trứng, nổi lẩu, máy xay sinh tố, ống để giấy, đũa, thìa, lọ xúp ..

- Thực phẩm: Trứng  tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả, các loại rau, củ 
	x


	x


	x


	x
	

	2.

GÓC XÂY DỰNG


	Trang trại chăn nuôi bé yêu
	- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu để xây, biết tạo công trình có bố cục hợp lý, phong phú, sáng tạo theo trí tưởng tượng của trẻ.

- Đặt tên cho công trình, biết giới thiệu về công trình mình xây dựng.

- Biết phân công công việc trong góc chơi. Biết tôn trọng, hợp tác cùng bạn trong khi chơi.

- Trẻ biết cách chơi luân phiên các góc chơi
	- Xây trang trại chăn nuôi gà giống

+ Xây chuồng gà

+ Xây chuồng ấp trứng

+ Lắp ráp chuồng, máng ăn cho gà.

+ Lắp ráp hàng rào

+ Chắp ghép vườn cỏ

- Xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc.

+ Xây chuồng gia súc

+ Lắp ráp các chuồng, máng ăn cho chó, mèo, lợn.
	- Chỗ gắn ảnh cho 4-5 trẻ chơi

- Bộ chai nhựa, lắp nút, khối đại, gạch, hàng rào, mô hình con vật
	x
	x
	
	
	

	
	Vườn

Chim trường bé
	
	+ Xây chuồng chim

+ Lắp ráp chuồng chim

+ Ghép tổ chim

+ Lắp ráp vườn cây.
	- Bộ dụng cụ bảo hộ: mũ.Bộ dụng cụ xây dựng bay, xẻng, xô, xe chở

- Hàng rào, chuồng cho các con vật
	
	
	x
	
	

	
	Xây ao cá trường bé
	
	- Xây ao cá 

+ Xây kè bờ ao

+ Lắp ráp hình các loài cá

+ Ghép ao cá
	-Tranh mẫu lắp ghép xếp hình tạo  khu ao cá

- Sỏi, hàng rào

- Mô hình một số loại cá
	
	
	
	x
	

	3.

GÓC HỌC TẬP


	Bé vui

học toán

Đồ chơi hiện đại
	- Trẻ ôn nhận biết số lượng trong pvi 8

- Biết xếp tương ứng 1.1 trong phạm vi 8.

- Biết xếp chuỗi con vật theo đúng số lượng


	- TC: Ngôi nhà toán học của Millie

+ Bàn di thông minh

+ Trò chơi: Gà con học đếm

- TC: Xếp tương ứng cùng tôi
	- Tranh lô tô một số con vật như: Chó, mèo, gà, vịt, trứng

-Thẻ số từ 1- 8
- Bảng chơi đa năng bằng nút chai có gắn số.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc: 1-1-1, 1-2, 2-1.
	- T/C Bé xếp theo quy tắc
	- Gà, vịt

- Chó, mèo, lợn

- Tôm, cua, cá

- Chim sâu, chim chích
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết ghép hình, số trong pvi 8

- Trẻ biết xếp nút chai có cùng màu và số thành hình con vật
	- Que tính thông minh

+ Làm tính trên que kem và cắm đúng ô có kết quả tương ứng
	- Que kem gắn hình, số, hộp bìa gắn gai

- Nút chai gắn hình số, xếp con vật
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	-Trẻ biết phân loại môi trường sống con vật trên máy tính
	- Phân loại gia cầm, gia súc, cá, chim.
	- Các con vật: chó, gà, mèo, cá...
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	-Trẻ biết phân loại con vật 
	- Phân loại gia cầm, gia súc, cá, chim.
	- Các con vật: chó, gà, mèo, cá...
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	-Trẻ biết chia 7 thành 2 phần.
	- Chia thành 2 phần
	- Lô tô chó, mèo, gà, vịt
	x
	x
	
	
	

	
	
	-Trẻ biết phân biệt hành vi đúng sai với con vật
	- Bé chọn hành vi đúng sai về môi trường sống và thức ăn của các con vật
	-  Tranh lô tô các con vật

- Tranh lô tô thức ăn

- Tranh lô tô môi trường sống
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	- Trẻ biết gọi tên và chắp ghép hình từ hình học cơ bản
	- Mảnh ghép thông minh

- Ghép hình cho tôi

- Chắp hình
	- Hình học cơ bản, hình con vật cắt nét rời. Bảng ghép, Hình mẫu gợi ý các con vật.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	- Biết chơi rút gỗ, Đômino, bàn tính học đếm, ong tìm số.

- Biết đếm, tạo số lượng trong phạm vi 8. Biết chơi các trò chơi với số lượng: 


	- Đồ chơi thông minh Montessori: 

+Trò chơi: Rút gỗ

+ TC: Đôminô về các con vật dưới nước, gia cầm, trứng, chim +T/C: Bàn tính học đếm về các con vật

+T/C: Ong tìm số, 

+ T/C: Bé vui học toán hình Nam châm

+ Bộ âm thanh

+ Bộ núm trụ.
	- Bộ giáo cụ “nút gỗ”

- Bộ giáo cụ 15 món hình khối gỗ  

- Bộ tranh Đôminô chữ, số, hình về con vật nuôi trong gia đình, con vật sống dưới nước, các loài chim 

- Thẻ số, tranh gắn nam châm, bộ cờ cá ngựa….
	x
	x
	x
	x
	

	
	Bé vui cùng chữ cái
	- Trẻ biết lựa chọn nội dung chơi, bảng chơi theo ý trẻ.

- Chơi cùng các bạn và chơi đến cùng.

- Ôn chữ và sao chép từ.

- Biết cách cầm bút để tô màu, nối chữ, gạch chân chữ trong từ, nối theo nét chấm mờ.

+ Chơi xong biết cất dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
	- Nối chữ trong từ
- Ghép nét chữ i, t, c

- Uốn chữ b, d, đ

- In đồ chữ cái b, d, đ

- Viết chữ cái trên cát i, t, c

- Viết số trên cát
	- Ảnh chơi cho 4-6 trẻ

- Bảng chơi, mẫu nối chữ trong từ
- Bảng chơi.

- Nét chữ bằng xốp

- Dây kẽm

- Khay cát

- Khuôn chữ

- Bút gỗ

- Tranh chứa từ
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	-Tìm tên giúp tớ
- Sao chép tên các con vật
	- Bảng chơi, bút.

- Thẻ từ

- Tranh có chứa từ
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	-Tìm lô tô chứa chữ cái i, t, c
	- Bảng chơi, lô tô chứa chữ cái i, t, c

	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Gạch chân chữ cái i, t, c trong bài thơ
	- Bảng chơi, bài thơ chứa chữ cái i, t, c
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Xếp chữ cái i, t, c bằng các chấm tròn
	- Các hạt tròn, chấm tròn.
	
	x
	x
	x
	

	
	Khám phá khoa học


	- Trẻ nhận biết in hình con vật trên cát, nước. Biết sờ và cảm nhận các nguyên vật liệu từ sỏi, đá
	- Phân loại trứng

- Phân loại gia cầm, gia súc

- Phân loại con vật theo môi trường sống 

(Trên máy tình)

- Sắp xếp tranh quá trình phát triển của trứng thành gà con

(Trên máy tính)
	- Hình rỗng một số con vật như: mèo, chó, gà, vịt

- 10 hộp bìa đựng sỏi, đá

- Bảng gài
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bài giảng Elearning Quá trình phát triển của trứng gà (Trên máy tính)

- Thí nghiệm trứng chìm, trứng nổi, trứng đổi màu, trứng cao su, trứng trong chai.

- Thí nghiệm ấp trứng.
	- Trứng

- Giấm, muối, nước

- Phẩm màu.

- Chai 

- Cốc

- Ổ, rổ

- Máy ấp trứng
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Khám phá ao cá trường bé: Cá trắm, cá trôi, cá chép, cá rô.

- Phân loại con vật sống dưới nước
	- Tranh lô tô các loại cá

- Bảng chơi


	
	
	x
	
	

	
	Thư viện của gà con


	- Trẻ biết lựa chọn sách để xem, biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối trang sách …

- Giữ gìn sách

- Biết kể chuyện theo tranh đã biết, kể chuyện sáng tạo theo tranh, kể chuyện sáng tạo với các loại rối.

- Biết đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo tranh, phách gõ và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc, cử chỉ, điệu bộ 

	- Bộ sưu tập về trứng

- Bộ sưu tập về vật nuôi gia cầm, gia súc

- Bộ sưu tập về cá

- Bộ sưu tập về các loài chim
	- Chỗ dán ảnh cho 3-4 trẻ chơi

- Tranh ảnh, họa báo về các con vật

- Kéo, keo dán.
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bộ sách đa năng: Kể về con vật, môi trường sống của con vật
	- Hình ảnh về con vật, môi trường sống của con vật
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Sa bàn rối các loại: Rối ngón, rối tay rối dây, rối bóng về động vật
	- Rối ngón: Bác gấu đen và 2 chú thỏ

- Rối dẹt: Rong và cá

- Rối hộp: Chú dê đen

- Rối que: Rô con lên bờ
	x
	
	x
	
	

	
	
	
	- Tranh động 3D về đàn gà con.

- Tranh nam châm về các loài chim

+ Làm tranh đại dương bằng xốp màu.
	- Tranh nền

- Nam châm

- Xốp màu

- Hình in các con vật


	x
	x
	x
	x
	

	
	Bé vui cùng Kids

Mart

Bé khéo tay

	Kể chuyện cùng  SAMMY
	- Kể chuyện sáng tạo về con vật trên máy tínhTranh thơ, chuyện chữ to 3D gắn thẻ

- Tranh, hình ảnh động con vật trên máy tính 
	- Tranh thơ: Cá vàng ơi
Đàn gà con, các ngủ ở đâu

-Tranh truyện: Ba chú lợn con, Rô con lên bờ, nòng nọc tìm mẹ, cóc kiện trời
	x
	x
	x
	x
	

	4.

GÓC NGHỆ THUẬT
	
	- Trẻ biết cắt, xé dán, vẽ, tô màu nước, in, nặn, gắn dính, chắp ghép, sử dụng các nguyên học liệu để tạo ra các bức tranh, các đồ chơi về các con vật theo ý thích của trẻ và biết đặt tên cho sản phẩm của mình.

- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa.

- Trẻ biết kết hợp các ngón tay để tự xé, cắt theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản.

- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu trong góc để làm ra các sản phẩm về các con vật.


	- Bé với màu nước: 

+ In cá bằng bàn tay

+ In hình các loài chim bằng xốp màu

+ Vẽ trang trí vỏ trứng.

+ Vẩy màu tạo hình chó cún
	- Ảnh chơi cho 6- 8 trẻ

-  Tranh rỗng A4

- Giấy trắng

- Màu nước, bút lông, tăm bông

- Tranh gợi ý
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé làm cá từ lá cây

+ Làm trâu từ lá mít

+ Xếp con vật từ lá cây


	- Lá cây, dây buộc

- Keo, kéo

- Tranh chắp ghép mẫu con vật


	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	+ Chắp ghép tranh con vật từ sỏi màu

+ Vẽ in hình trên cát về các con vật.

+ Vẽ cá, gà trên cát
	- Sỏi màu to, nhỏ

- Cát màu.

- Bút vẽ

- Hộp cát
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé với sáp màu: 

+ Vẽ cá ở đại dương

+ Vẽ tôm, cua, cá

+ In hình chó, mèo, gà
	- Giấy màu, giấy vẽ, bút dạ màu, sáp màu, 
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé với đất nặn

- Nặn sinh vật biển

- Nặn các loại thức ăn cho con vật nuôi
- In hình đất nặn các loài cá


	- Đất màu, mẫu nặn -Kéo, hồ dán, băng dính , mút xốp, bông, giấy vo, vỏ trứng, vỏ trấu, vỏ hạt dưa, len, vải vụn, lá cây, vỏ hộp,
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé chắp ghép từ nguyên liệu: 
+ Chắp ghép cá từ nút chai

+ Sáng tạo từ vỏ trứng.

+ Làm chó, mèo từ lõi giấy, từ vỏ hộp.

+ Làm chuồng gà gỗ, xốp, bìa carton.

+ Bện ổ rơm
	- Nút chai

- Vỏ sò, vỏ trứng

- Vỏ hộp, lõi giấy

- Gỗ

- xốp

- Bìa carton

- Rơm
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé với giấy màu:

+ Xé dán đàn cá

+ Xé dán đàn gà

	- Kéo, keo, giấy màu, khăn lau tay, Mẫu gợi ý
	
	x
	x
	
	

	
	Hát cùng họa mi


	- Trẻ thuộc và hát đúng giai điệu bài hát về các con vật

- Biết cảm thụ âm nhạc thong qua trò chơi và các bài hát nghe.

- Có kỹ năng sử dụng các dụng cụ âm nhạc, phát triển tai nghe cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia trong góc chơi.
	- Âm thanh từ vỏ ốc, vỏ sò.

- Âm thanh từ quả trứng.

- Hát cùng chim sơn ca (các bài hát chủ đề động vật)

- Nghe tiếng kêu đoán tên con vật

- Cảm thụ âm nhạc qua trò chơi chuyền trứng, vũ điệu hóa đá…
	- Ảnh chơi cho 3 -4 trẻ

- Xắc xô làm bằng lon bia chứa một số loại hạt

-  Trang phục biểu diễn: Mũ mèo, gà, gấu

- Dụng cụ âm nhạc: trống, thanh la, sắc xô, bộ gõ, đàn…

- Trứng nhựa
	x
	x
	x
	x
	

	5.

GÓC THIÊN NHIÊN
	
	- Cô cùng trẻ chăm sóc vườn sinh vật cảnh của trường

+ Trẻ có ý thức vệ sinh sạch sẽ, thích thú vui các hoạt động khám phá khoa học.

- Trẻ biết chơi với vỏ trứng như: Gieo hạt và vỏ trứng
	- Làm thí nghiệm sự chuyển màu của trứng, trứng chìm trứng nổi, trứng cao su, soi trứng, gà ấp trứng.

- Thực hành dọn bể cá

- Thực hành gieo hạt và quan sát sự nảy mầm của cây trong vỏ trứng
- Chăm sóc chó, mèo, gà, cá, chim.
	- Ảnh chơi cho 4- 5 trẻ

- Trứng gà sống

- Muối, đường, nước, giấm.

- Máy ấp trứng tự chế

- Túi zip, chai nhựa, phẩm màu, sữa tắm, kim tuyến, mô hình cá các loại.

- Đèn pin, rổ, khay đựng trứng, khăn lau...

- Vỏ trứng, hạt, đất.
	x
	x
	x
	x
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “TRỨNG GIA CẦM”
Thứ 2 ngày 03 tháng 01 năm 2022
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
 Tên hoạt động: Gà chuyền trứng (Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân)

I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động. Biết chuyền bắt trứng qua đầu, qua chân đúng kỹ thuật 

- Trẻ biết chơi trò chơi “Gà đẻ trứng” 

- Trẻ biết ích lợi việc tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh, cao lớn.

2. Kỹ năng:
- Trẻ phản ứng nhanh theo hiệu lệnh của cô. Rèn kỹ năng tập hợp hàng và chuyển đội hình cho trẻ.
- Rèn sự khéo léo cho trẻ khi chuyền, bắt trứng bằng 2 tay qua đầu, qua chân và kỹ năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng giữa trẻ với trẻ khi thực hiện vận động.

3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.

- Trẻ nghiêm túc, đoàn kết, hợp tác khi luyện tập.

- Trẻ có nề nếp và biết phối hợp, hợp tác với bạn trong hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Dạy học trực tiếp
- Nhạc: Đàn gà trong sân; Chicken dance, phép lạ hàng ngày

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
- Xắc xô, Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn 

- 17 giỏ trứng có đục lỗ phần đáy giỏ, 60 quả trứng nhựa
- 4 cái rổ đựng trứng
2. Trường hợp nghỉ dịch: Quay video bài tập thể dục buổi sáng, video dạy vận động chuyền bắt trứng qua đầu, qua chân
III. Tiến hành
 Ổn định:
- Giới thiệu chương trình “Những chú gà thi tài”.

- Giới thiệu các thành phần tham gia chương trình

- Giới thiệu các phần chơi

+ Phần thứ nhất mang tên: Bài dồng diễn của những chú gà

+ Phần thứ hai mang tên: Gà chuyền trứng

+ Phần thứ ba mang tên: Gà đẻ trứng

+ Phần thứ tư: Gà dạo chơi

Hoạt động 1: Bài đồng diễn của những chú gà
* Vũ điệu vui nhộn của những chú gà: 

- Cho trẻ làm những chú gà đi các kiểu đi theo nhạc Chickendane: Đi kiễng chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, chạy nhanh, đi chậm…. Về đội hình 4 hàng dọc.

* Bài đồng diễn của những chú gà

- Trẻ tập kết hợp bài hát “Đàn gà trong sân” 

+ Động tác tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao (ĐTNM - Tập 4 lần x 8 nhịp)

+ Động tác chân: Đưa chân ra trước (Tập 2 lần x 8 nhịp)

+ Động tác lườn-bụng: Quay người sang bên, tay đưa ngang bằng vai (Tập 2 lần x 8 nhịp)

+ Động tác bật: Bật tại chỗ (Tập 2 lần x 8 nhịp)

Hoạt động 2: Gà chuyền trứng
- Giới thiệu phần chơi: “Gà chuyền trứng”

- Đố trẻ trên tay cô cò gì? ( quả trứng) và thưởng cho mỗi trẻ một quả trứng

- Với quả trứng này con sẽ chơi được vận động gì?
+ Cho trẻ trải nghiệm theo cách của trẻ

+ Các con hãy kể những vận động chúng mình vừa chơi với quả trứng (trẻ kể theo nhóm)

- Cô cùng trẻ lựa chọn vận động: “Chuyền bắt trứng qua đầu, qua chân”.

- Cô thực hiện mẫu lần 1: Không phân tích

- Cô thực hiện lần 2: Phân tích động tác

+ TTCB: Hai đội chơi đứng thành hai hàng dọc, mỗi chú gà đứng cách nhau một cánh tay, 2 chân rộng bằng vai, chú gà đứng đầu hàng cầm trứng bằng 2 tay.

+ TH: Khi có hiệu lệnh “Chuyền” thì chú gà đứng đầu cầm trứng đưa lên cao ra phía sau người hơi ngả ra sau chuyền trứng qua đầu cho chú gà đứng sau, chú gà đứng sau đón bóng bằng 2 tay vào khoảng trống của quả trứng và sau đó cúi xuống đưa trứng qua 2 chân chuyền cho chú gà tiếp theo, chú gà kế tiếp đón trứng và đưa lên cao chuyền qua đầu, tiếp tục thực hiện cho đến cuối hàng. Chú gà cuối hàng cầm trứng chạy lên đầu hàng và thực hiện chuyền bắt trứng qua đầu, qua chân cho chú gà đứng sau.
- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Cho hai đội lên thực hiện (Cô quan sát sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2: Hai đội chơi lên thực hiện dưới hình thức thi đua

- Yêu cầu của lần chơi này như sau: Các chú gà của 2 đội chơi xếp thành hai hàng dọc cách nhau một cánh tay, chân rộng bằng vai. Khi bản nhạc của chương trình cất lên, các chú gà thực hiện vận động “Chuyền bắt trứng qua đầu, qua chân” liên tục tới chú gà cuối cùng cầm trứng để vào rổ của đội mình. Sau một bản nhạc đội nào chuyền được nhiều trứng hơn sẽ giành chiến thắng ở phần thi này .

+ Luật chơi: Chú gà nào thực hiện sai vận động hoặc đánh rơi trứng sẽ không được tính.

- Chương trình kiểm tra kết quả 2 đội, khen ngợi, động viên trẻ.

Hoạt động 3: Gà đẻ trứng
- Trẻ nhẹ nhàng để trứng vào 17 giỏ đựng trứng để quanh lớp, để đến với phân thi thứ 3
- Ở phần thi này các đội chơi sẽ tham gia trò chơi “Gà đẻ trứng”
- Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội Gà mẹ và gà con. 

+ Lần chơi thứ nhất đội gà mẹ sẽ đeo giỏ đựng trứng nhảy theo nhạc bài chicken dance. Đội gà con sẽ chạy theo và nhặt trứng rơi ra từ giỏ của đội gà mẹ, sau đó cầm trứng chạy về để vào rổ của đội mình. Khi bản nhạc kết thúc chương trình sẽ kiểm tra kết quả số trứng mà đội gà con vừa nhặt về.

+ Lần chơi thứ 2: Hai đội chơi sẽ đổi vị trí cho nhau

- Sau hai lần chơi chương trình sẽ so sánh kết quả số trứng nhặt về của hai đội. Số trứng của đội nào nhiều hơn sẽ giành chiến thắng ở phần chơi chung sức.

Hoạt động 4: Gà đi dạo
- Trẻ làm các chú gà nhẹ nhàng đi dạo quanh sân theo nhạc 

III. Đánh giá trẻ hàng ngày:

1.Về tình trang sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (mệt mỏi, ho, sốt, đau họng...)
- Quan sát trẻ mệt mỏi, ăn có hết xuất, ngủ có đủ giấc
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát trò chuyện để biết thái độ cũng như tâm trạng của trẻ.
- Quan sát mức độ tham gia của trẻ có hứng thú tham gia vào các hoạt động do cô tổ chức

- Cách thể hiện hành vi, giao tiếp của trẻ khi tham gia hoạt động
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Đánh giá trẻ mức độ thực hiện vận động: Gà chuyển trứng( chuyền bắt bóng qua đầu qua chân) trong hoạt động học

- Đánh giá khả năng quan sát, ghi nhớ và cách trẻ trả lời câu hỏi cô đưa ra
- Đánh giá khả năng sáng tạo, sự vượt trội khác biệt của cá nhân trẻ như sáng tạo sản phẩm tốt hơn yêu cầu của cô

- Đánh giá kỹ năng thực hiện rửa tay, rửa mặt cho trẻ
Thứ 3 ngày 04 tháng 01 năm 2022
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Tên hoạt động: Điều kì diệu của quả trứng

I. Mục đích - yêu cầu:
1. Kiến thức: 

- Trẻ biết được đặc điểm của quả trứng gà ấp (cấu tạo, hình dáng, màu sắc …); Biết một số dấu hiệu khi soi trứng (có chấm đen, bị lỗ rỗ, rạn nứt vỏ…).

- Trẻ biết gà đẻ ra trứng, trứng ấp nở thành con và thuộc nhóm gia cầm.

- Biết được ích lợi của trứng đối với đời sống con người.
2. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng phán đoán, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, lắng nghe, thảo luận, hợp tác, chia sẻ.
- Trẻ có kỹ năng soi trứng, xếp trứng, nhặt trứng, cầm trứng không vỡ

- Phát triển vốn từ, rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu thích và chăm sóc vật nuôi

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị: 

1. Dạy học trực tiếp
- Trứng gà sống (50 quả trứng mới ấp, 5 quả trứng sắp nở)

- Đèn pin: 30 chiếc, 2 khay trắng, 2 khay nâu đựng trứng, 2 rổ. 
- 2 bộ ảnh chụp quá trình phát triển của trứng có trống và trứng không có trống khi ấp, bảng gai

- Video quá trình phát triển 21 ngày của một quả trứng gà thành con.

- Video trang trại gà giống, gà siêu trứng.

- Nhạc bài hát: Phép lạ hàng ngày, Đàn gà trong sân

2. Trường hợp nghỉ dịch: Quay video hướng dẫn trẻ soi trứng gà ấp và chọn trứng có trống

III. Tiến hành       
Hoạt động 1: Bé vui cùng quả trứng
- Cô cho trẻ hát + Vận động bài: Phép lạ hàng ngày

- Cô hỏi trẻ: Bài hát nói về điều gì?

- Cô cho xuất hiện quả trứng và hỏi trẻ: Con biết gì về quả trứng?
Hoạt động 2: Trải nghiệm thực tế (Khám phá về quả trứng)
- Cô đưa ra hộp quà bên trong có quả trứng

- Trẻ lên sờ và đoán đó là cái gì, sau đó cô thưởng trứng cho 2 đội
- Cô chia trẻ về 2 nhóm và cho trẻ khám phá về trứng trong thời gian là 2 phút

+ Trẻ quan sát, soi trứng, thảo luận trong nhóm, chọn trứng để ấp ra khay và ghi kết qủa lên giấy. 

+ Cô tạo tình huống tặng mỗi nhóm thêm 1 quả trứng sắp nở và cho trẻ soi, nghe để khám phá điều kì lạ.

+ Con phát hiện ra điều gì khi soi trứng? 

+ Cô nhận xét

Hoạt động 3: Trao đổi, chia sẻ và đúc rút kinh nghiệm

- Trẻ chia sẻ: 

+ Con vừa được làm gì? Con chia sẻ về quả trứng của nhóm mình?

+ Khi soi trứng con thấy nó như thế nào? Tại sao lại thế? Trứng của nhóm con có gì đặc biệt và có gì khác? 

+ Còn điều gì con muốn biết thêm về quả trứng? 

- Cô ghi lên bảng những chia sẻ và câu hỏi trẻ thắc mắc. (Gà con sinh ra từ đâu? Lòng đỏ hay lòng trắng sinh ra con, Tại sao trong lòng đỏ lại có chấm đen, tại sao khi soi trứng lại có nhiều lỗ nhỏ…). Cô khái quát và chia nhóm câu hỏi của trẻ. 

+ Hỏi trẻ: Bạn nào có thể giải đáp được câu hỏi này. 

- Hướng dẫn trẻ cách soi và chọn trứng để ấp bằng đèn pin: Từ quả trứng gà sống được gà mẹ ấp hoặc máy ấp trứng từ 4 -5 ngày thì soi trứng. Khi soi trứng ta thấy bên trong quả trứng có chấm đen ở giữa lòng đỏ và nhiều tia máu như màng nhện thì những qủa trứng đó có trống để và chọn để ấp tiếp. Những quả trứng khi soi thấy trong, loãng, có lỗ rỗ là trứng không có trống, không thể nở ra con và loại trứng ra để ăn. 

- Cô khái quát lại: Gà con sinh ra từ quả trứng. Từ quả trứng có trống được gà mẹ ấp từ 20 - 21 ngày sẽ nở ra gà con. Gà con khi được chăm sóc sẽ lớn lên và trưởng thành thành những con gà trống và gà mái. Gà mái sẽ đẻ ra trứng. Gà thuộc nhóm gia cầm, đẻ trứng và là nuôi trong gia đình, trang trại. Cho trẻ xem video quá trình phát triển của trứng gà có trống trong 21 ngày. 

  Hoạt động 3: Vận dụng kinh nghiệm

 - T/C 1: Bé phân loại trứng 

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, lần lượt từng bạn trong đội nhảy lò cò lên chọn và phân loại tranh quả trứng để ấp và tranh trứng đã hỏng gắn lên bảng. Thời gian chơi là một bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào chọn đúng sẽ chiến thắng.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét kết quả chơi

- T/C 2: Bé thực hành soi trứng

+ Cách chơi: Chia trẻ về 3 nhóm, ngồi thành vòng tròn. Trẻ soi và chọn trứng để ấp ra khay. Thời gian là một bản nhạc đội nào soi, chọn được nhiều quả trứng để ấp thì đội đó chiến thắng.

+ Cô kiểm tra, nhận xét.

III. Đánh giá trẻ hàng ngày: 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (mệt mỏi, ho, sốt, đau họng...)
- Đánh giá sức khỏe trong ngày của trẻ
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Quan sát thái độ hành vi của trẻ khi tham gia hoạt động do cô tổ chức
- Quan sát khả năng trò chuyện, giao tiếp để biết thái độ, tâm trạng của trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Đánh giá kỹ năng trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc trong các hoạt động

- Đánh giá kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ của trẻ

- Đánh giá giao tiếp giữa các góc chơi
Thứ 4 ngày 05 tháng 01 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Thẩm mĩ
Tên hoạt động học: Dự án steam làm chuồng cho gà con

I. Mục đích- Yêu cầu

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết được đặc điểm, công dụng của chuồng gà

- Trẻ biết được các kiểu chuồng khác nhau. Biết thiết kế ra các kiểu chuồng khác nhau.

- Biết lựa chọn các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra chuồng để cho gà ở.

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng thảo luận, chia sẻ trong nhóm và nhận xét giới thiệu sản phẩm. Phát triển khả năng diễn đạt, mở rộng vốn từ cho trẻ.

- Phối hợp các kỹ năng cắt, lắp ghép các nguyên vật liệu với nhau tạo thành chuồng gà

- Rèn kỹ năng  buộc, vẽ, tô màu, gắn dính, xé dán, trang trí cho chuồng gà

- Trẻ ứng dụng hiểu biết của mình để tạo ra chuồng gà

3. Thái độ: 

- Trẻ trân trọng giữ gìn sản phẩm lao dộng của mình 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn

II. Chuẩn bị

1. Dạy học trực tiếp

* Chuẩn bị của cô

- Máy tính, bài hát “Đàn gà trong sân”

- Video chuồng gà, ảnh chụp một số loại chuồng gà như ( lồng, chuồng, ổ, đống rơm)

- Mô hình chuồng gà

* Chuẩn bị cho trẻ

- Các nguyên vật liệu sẵn có xung quanh lớp để trẻ tạo ra chuồng: Bìa carton, que kem, băng dính, ống hút, hồ dán, kéo, băng dính 2 mặt, dây buộc….

2. Trường hợp nghỉ dịch: Quay video hướng dẫn trẻ cách làm chuồng cho gà con từ bìa catton, thùng xốp.

III. Cách tiến hành 

*Hoạt động 1: Ngôi  nhà xinh xắn của gà con

- Cô cho trẻ chơi với chú gà con và hỏi trẻ

+ Gà sống ở đâu? Cho trẻ xem video, ảnh chụp về trang trại chăn nuôi gà và một số nơi ở của gà (trong lồng, chuồng, ổ...). 

+ Nuôi gà chúng mình cần phải làm gì?

- Trẻ  thảo luận và đưa ra các phương án, cô ghi nhận và cùng trẻ lựa chọn làm chuồng cho gà.   

- Cô cho trẻ quan sát video một số chuồng gà trên máy tính.

+ Các con vừa quan sát thấy gì? Chuồng gà có đặc điểm gì? Ai biết về chuồng gà hãy kể cho bạn nghe?

- Cô đưa mô hình chuồng gà cho trẻ quan sát: 

+ Chuồng gà có cấu tạo như thế nào?

+ Được làm từ các nguyên vật liệu gì?

* Hoạt động 2: Lên kế hoạch làm chuồng gà

- Con sẽ làm chuồng gà như thế nào?
- Con sẽ chọn nguyên vật liệu gì để làm chuồng gà?

- Thân chuồng gà con làm bằng nguyên vật liệu gì?

- Làm thế nào để gà không bị ướt ? Con sẽ lựa chọn nguyên vật liệu gì để làm mái chuồng gà?

- Con sẽ làm thế nào cho chuồng gà chắc chắn và ở được ? 

- Nếu không có cửa gà có vào được không? Cửa vào làm hình gì?

* Hoạt động 3: Thiết kế -  Tạo hình

- Chia trẻ về 4 nhóm thảo luận dự định làm chuồng gà và trẻ vẽ theo ý tưởng của mình
- Trẻ về chỗ tự vẽ bản thiết kế về chuồng gà trên giấy A4. (Kỹ năng tạo hình : Vẽ nét thẳng, nét ngang, nét cong, nét xiên, tô màu). Cô đi đến gợi mở động viên trẻ vẽ bản thiết kế về chuồng đẹp.

- Giáo viên quan sát và gợi ý cho trẻ

+ Con dự định làm chuồng gà có kiểu dáng như thế nào?

+ Con đã thiết kế đủ chi tiết của chuồng gà chưa? Có bổ sung gì thêm không?

- Cả nhóm thảo luận thống nhất bản vẽ đẹp và phù hợp nhất để tiến hành thực hiện

*Hoạt động 4: Trẻ thực hiện - Chế Tạo chuồng gà

- Cho trẻ về làm dự án theo nhóm.

- Trẻ tự thảo luận lựa chọn đồ dùng về nhóm làm chuồng gà theo bản thiết kế. Thảo luận về cách chọn nguyên liệu, cách làm như thế nào?

- Trẻ về chỗ thực hiện 

- Cô quan sát và gợi ý, trợ giúp nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp hoặc cắt ghép. (VD: Cách dính, dán, buộc, đóng…sử dụng đa dạng vật liệu để trang trí cho chuông gà)

* Hoạt động 5 : Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
- Trẻ giới thiệu chuồng gà của mình đã làm

+ Con có muốn thay đổi gì cho chuồng gà của mình không? Nếu được làm lại thì con sẽ làm như thế nào?

- Cô nhận xét khuyến khích trẻ.

*Kết thúc trẻ cùng mang chuồng cho những chú gà.

III. Đánh giá trẻ hàng ngày 
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường (mệt mỏi, ho, sốt, đau họng...)

- Đánh giá sức khỏe trong ngày của trẻ

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát mức độ tham gia của trẻ, có hứng thú tham gia vào hoạt động do cô tổ chức

- Quan biểu cảm trên khuôn mặt của trẻ khi tham gia hoạt động
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Đánh giá kỹ năng tạo sản phẩm và kỹ năng làm việc nhóm của trẻ

- Đánh giá kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, thảo luận của trẻ và trả lời câu hỏi của cô

- Đánh giá kỹ năng thực hiện rửa tay, rửa mặt của trẻ, kỹ năng chơi của trẻ

Thứ 5 ngày 06 tháng 01 năm 2022

Lĩnh vực phát triển : Ngôn ngữ
Tên hoạt động học: Làm quen chữ cái i, t, c
 I.Mục đích - Yêu cầu:
1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái i,t,c 

- Trẻ nhận biết chữ cái i,t,c trong các từ trọn vẹn

- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo của chữ cái i,t,c
2. Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc chữ cái i,t,c 

- Rèn kỹ năng phối hợp các giác quan (mắt, tay, tai…)

- Có kỹ năng so sánh, ghi nhớ và chú ý có chủ định. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ phối hợp và đoàn kết với bạn trong nhóm

II. Chuẩn bị: 

1. Dạy học trực tiếp
* Chuẩn bị của cô:

- Thẻ chữ to chữ cái: i, t, c. Các thẻ chữ i, t, c in thường, viết thường, in hoa

- Tranh có chứa từ “Trứng chim cút” 

- Powerpoint có chữ cái i, t, c

* Chuẩn bị của trẻ

- Mỗi trẻ một hộp đồ dùng có gắn thảm và tranh có từ trứng chim cút (35 hộp), 

- Mỗi trẻ 01 bút dạ màu, 20 quả trứng chim bằng nhựa có gắn gai.

- Thẻ chữ cái ghép từ “Trứng chim cút” (35 bộ), 

- 4 bàn nhựa, 6 khay trứng có gắn chữ cái i, t, c

- 6 đường hẹp có gắn chữ i, t, c

2. Trường hợp nghỉ dịch: Quay video hướng dẫn trẻ học chữ cái i, t, c
III. Tiến hành     

Hoạt động 1: Vui chơi cùng trứng 

- Cô làm ảo thuật với trứng.

- Trẻ đoán và gọi tên trứng chim cút
Hoạt động 2: Chim Cút học chữ
- Cô thưởng cho mỗi trẻ một chiếc hộp trứng có chứa trứng chim câu, thẻ chữ rời, tranh quả trứng
+ Trong hộp của con có gì? Bức tranh có hình ảnh gì?

- Cô giới thiệu từ “Trứng chim cút”

- Cho trẻ đọc từ “Trứng chim cút” 

- Cô cho trẻ ghép từ “Trứng chim cút” bằng thẻ chữ rời  và đọc từ vừa ghép 

- Cho trẻ chọn những thẻ chữ cái đã học giơ lên và đọc

* Làm quen chữ cái “i”

- Cô giới thiệu, phát âm mẫu “chữ i”

- Cô giới thiệu cách phát âm: Để phát âm được chữ “i” miệng cô hơi mở đẩy hơi nhẹ và phát âm là “i”

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm với nhiều hình thức khác nhau (cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ nhận xét về cấu tạo chữ “i”: Con có nhận xét gì về chữ “ i” 

-  Cô khái quát lại: chữ “i” có 1 nét xổ thẳng đứng và 1 dấu chấm ở phía trên
- Cô gọi 2,3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “i”
- Cô giới thiệu:  3 kiểu chữ i trên powerpoint. Đây là chữ “ i” in thường được viết trong sách báo, tranh ảnh. Đây là chữ “ I” in hoa được viết tên riêng và viết ở đầu câu. Đây là chữ “ i” viết thường được viết trong vở. 3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ i”
- Cô cho cả lớp phát âm ba kiểu chữ “i”.
* Làm quen chữ t 

- Hỏi trẻ: Con biết đây là chữ gì?

- Cô giới thiệu, phát âm mẫu “chữ t”. Cô giới thiệu cách phát âm chữ “t”

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm với nhiều hình thức khác nhau (cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ nhận xét về cấu tạo chữ “t”

-  Cô khái quát lại: chữ “t” có 1 nét xổ thẳng đứng và 1 nét gạch ngang phía trên
- Cô gọi 2,3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “t”
- Cô giới thiệu: 3 kiểu chữ t trên powerpoint. Đây là chữ “ t” in thường được viết trong sách báo, tranh ảnh. Đây là chữ “T” in hoa được viết tên riêng và viết ở đầu câu. Đây là chữ “t” viết thường được viết trong vở. 3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ t”
* Làm quen chữ c 

- Hỏi trẻ: Con biết đây là chữ gì?

- Cô giới thiệu, phát âm mẫu chữ “c”. Cô giới thiệu cách phát âm chữ “c”

- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân phát âm với nhiều hình thức khác nhau (cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Cho trẻ nhận xét về cấu tạo chữ “c”

-  Cô khái quát lại: chữ “c” có 1 nét cong hở phải
- Cô giới thiệu: 3 kiểu chữ c trên powerpoint và cho trẻ đọc

- Cô cho trẻ đi tìm chữ “ i,t,c” trong cá từ chỉ con vật, trứng xung quanh lớp: “trứng vịt, trứng chim cút, Gà trống choai, con vịt” 
Hoạt động 3: Cùng Chim Cút trổ tài
*Trò chơi 1: Xếp chữ bằng trứng

+ Cách chơi: Cô nói đặc điểm chữ, trẻ gắn trứng chim cút tạo chữ cái i,t,c trên mặt thảm của hộp 

+ Cô cho trẻ đọc chữ cái vừa ghép và kiểm tra kết quả.
* Trò chơi 2: Gắn chữ trên vỏ trứng

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 nhóm ngồi thành 3 vòng tròn. Cô đọc chữ cái nào trẻ chọn chữ cái đó và gắn lên vỏ trứng và đọc sau đó gắn trứng lên vỏ hộp. Cô kiểm tra và khen thưởng trẻ.

* Trò chơi 3: Xếp trứng vào khay

+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. Khi có nhạc trẻ lần lượt lấy trứng trên vỏ hộp và đi trong đường hẹp có gắn chữ cái giống chữ trên quả trứng. Khi đến bàn trẻ xếp trứng có chữ cái giống chữ cái ở khay. Thời gian chơi là một bản nhạc. Đội nào xếp đúng và nhiều trứng vào khay thì sẽ giành chiến thắng. 

+ Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả. 

III. Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát những biểu hiện của trẻ khi đến lớp
- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường(mệt mỏi, ho, sốt, đau họng...)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát biểu cảm gương mặt của trẻ, cách trẻ thể hiện ánh mắt và mốt số câu cảm thán của trẻ

- Quan sát trẻ có hứng thú  tham gia vào hoạt động do cô tổ chức
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Đánh giá trẻ phát âm chuẩn, rõ ràng các chữ cái i, t, c

- Đánh giá kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, chú ý và trả lời câu hỏi

- Đánh giá giao tiếp giữa cá góc chơi
Hoạt động trải nghiệm: Món Salad trứng trộn
Hoạt động chiều
 
1. Mục đích - Yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết cách làm món salad trứng trộn theo các bước: Cho lần lượt các loại củ vào bát và trộn nhẹ cho thấm đều. 

- Biết kể tên một số nguyên liệu trong món ăn salad trứng trộn : Khoai tây, cà rốt, ngô ngọt, trứng ...

- Biết rửa tay trước khi chế biến món ăn và khi ăn.

b. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng bóc vỏ trứng và thao tác trộn đều 

- Củng cố kỹ năng tự phục vụ cá nhân và ý thức sắp xếp, chuẩn bị đồ dùng gọn gàng

- Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi tay và kỹ năng làm việc nhóm. Phát triển các giác quan cho trẻ

c. Thái độ

- Giáo dục trẻ ăn món salad trứng trộn là một món ăn nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động, thích thú với những kết quả qua hoạt động trải nghiệm. 

2. Chuẩn bị
- Bát con, thìa  dùng một lần ( 70 cái)

- 70 quả trứng cút, 6 củ khoai tây, 6 cái ngô ngọt cắt khoanh , 6 củ cà rốt ( đã luộc chín và thái nhỏ)

- 6 hộp sốt mayonaise

- Đĩa 3 cái, khăn lau 6 cái, 12 bát tô, 3 khay

3.Tiến hành
* Ổn định tổ chức: Câu đố về quả trứng
- Hỏi trẻ: Câu đố nói về quả gì? Quả trứng làm được những món ăn gì?
- Trẻ kể tên những món ăn từ quả trứng

- Những món ăn chúng mình vừa kể tên làm thế nào để chín. 

* HĐ 1: Trải nghiệm làm salad trứng
- Chia trẻ về 3 nhóm và cùng làm salad trứng

+ Để làm được món này chúng mình hãy cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu

- Trẻ về bàn cùng nhau bóc trứng, thái cà rốt, khoai tây thành miếng nhỏ để  riêng vào từng bát tô có gắn kỹ hiệu

- Trẻ lấy bát, thìa và tự trộn món salad trứng. Thời gian cô đưa ra là 5 phút để trẻ thực hiện

- Cho trẻ ăn cảm nhận và thu dọn bát thìa gọn gàng

- Trẻ tìm lên cô và hia sẻ hương vị của món ăn salad trứng trộn.

+ Các con vừa được làm gì? 

+ Khi được ăn salad trứng con thấy ntn? Con có nhận xét gì khi được ăn món salad trứng trộn do mình tự làm? Con hãy kể những thực phẩm để tạo ra món ăn này?

+ Điều gì làm con thích nhất?

+ Để làm được món salad trứng trộn con làm ntn?  

- Nhận xét: Cô thấy có bạn làm  salad trứng rất ngon, có bạn làm salad trứng chưa đủ vị. Hôm nay cô dạy các con công thức làm món salad trứng thật ngon.
* HĐ 2: Dạy trẻ làm salad trứng trộn
- Trẻ quan sát cô làm mẫu
+ Bước 1: Xúc 1 muỗng cà rốt, 1 muống khoai tây, 1 muỗng ngô ngọt vào bát con
+ Bước 2: Cho 3 thìa sốt mayonaise và 1/2 thìa sữa chua muối
+ Bước 3: Dùng thìa trộn nhẹ cho thấm đều gia vị
+ Bước 4: Cho 2 quả trứng cút vào bát củ đã trộn và 1 thìa mayonaise trang trí lên trên

- Cô đã hoàn thành mónsalad trứng trộn rất thơm ngon và đẹp mắt.

- Cho trẻ nhắc lại các bước làm món salad trứng trộn.

* HĐ 3: Trẻ thực hành
          - Trẻ về 3 bàn và thực hiện làm món salad trứng theo các bước cô đã hướng dẫn. Thời gian chơi là 1 bản nhạc, bạn nào làm đúng theo công thức, nhanh, gọn gàng, và thơm ngon thì bạn đó giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ giói thiệu món salad trứng trộn

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.
- Trẻ liên hoan tiệc salad trứng trộn

- Kết thúc trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng gọn gàng.
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Lĩnh vực: Phát triển tình cảm - KNXH

Đề tài: Chăm sóc gà con

I. Mục đích- yêu cầu.

1. Kiến thức:

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc vui thích, yêu quý con vật, thích chăm sóc con vật nuôi.

- Trẻ biết làm một số việc đơn giản chăm sóc gà con: lưạ chọn thức ăn cho gà con, cho gà con ăn, làm chuồng cho gà con...

2. Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng lựa chọn thức ăn cho gà, cho gà ăn và làm chuồng cho gà.

- Trẻ có kỹ năng thảo luận nhóm và phân công công việc cho các bạn trong nhóm.

- Trẻ có kỹ năng phân biệt được hành vi đúng sai đối với việc chăm sóc gà con.

3.Thái độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

II. Chuẩn Bị.

1. Dạy học trực tiếp
- Video gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà con

- Video chăm sóc và nuôi gà con.

- Đàn gà con 1 tháng tuổi: 8-10 con, 3 chuồng gà bằng bìa catton

- 3 Khay đựng thức ăn, 3 khay đựng nước uống

- 1 số nguyên vật liệu làm chuồng cho gà: Bìa catton, Que kem, thùng xốp

- Thức ăn cho gà: Gạo tấm, rau xanh,chuối, thịt, cá, giun, cám trộn ...

- Nhạc bài hát: Đàn gà con.

- 2 bảng nỉ, tranh lô tô hành vi đúng sai về việc chăm sóc gà con.

2. Trường hợp nghỉ dịch: Quay video chăm sóc gà con và kết hợp phụ huynh cho trẻ trải nghiệm chăm sóc gà con 

III.. Tiến hành

 Hoạt động 1: Trò chơi “ Nghe tiếng kêu đoán tên con vật”

- Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của gà con.

- Chúng mình vừa nghe tiếng kêu của con gì? 

- Chúng mình có biết gà con sinh ra từ đâu?

- Cô cho trẻ xem video:” Gà mẹ đẻ ra trứng, trứng được gà mẹ ấp nở ra gà con”

- Cô hỏi trẻ:

+ Qua video vừa xem chúng mình thấy gà con được sinh ra từ đâu nhỉ?

+ Chúng mình nhìn xem cô mang gì đến cho chúng mình đây? 

Hoạt động 2: Bé yêu gà con.

- Cô giới thiệu con gà con và hỏi trẻ:

+ Các con có biết đây là con gì không? 

+ Con có thích con gà con này không? Con thấy chú gà con này như thế nào?

(Cô cho trẻ sờ, vuốt, âu yếm gà con)

- Chúng mình có thích nuôi gà con không? 
- Cô cho trẻ chơi với gà con và trải nghiệm cho gà ăn

+ Chia trẻ về 3 nhóm. Mỗi nhóm 3 con gà con. Trẻ chọn thức ăn và trải nghiệm cho gà con ăn.

+ Trẻ quan sát gà con ăn và thảo luận trong nhóm.

- Trẻ chia sẻ:

+ Gà con ăn những thức ăn gì? 

+ Chúng mình lựa chon thức ăn gì cho gà con?

+ Chúng mình chăm sóc gà con như thế nào? Bạn để thức ăn cho gà con ở đâu? Gà con có ăn không?  

+ Chúng mình thấy bạn cho gà con ăn như thế nào? Bạn đang cho gà con ăn cái gì? Khi gà con ăn no chúng mình nên để gà con ngủ ở đâu?

+ Nuôi gà con chúng mình phải làm những việc gì?

+ Cô khái quát lại: Khi cho gà con ăn chúng mình đưa nhẹ nhàng không làm gà con sợ và đem thóc, giun, gạo vào khay cho gà con ăn. Nếu không thức ăn bị bản và gà con sẽ bị đau bụng. 

- Cô cho trẻ xem video nuôi và chăm sóc gà con

+ Bác chủ trang trại chăm gà con như thế nào?

+ Bác chọn thức ăn gì cho gà con? Vì sao phải cho gà ăn?
+ Khi gà con ốm phải làm gì? Muốn gà con luôn khỏe mạnh bác chủ trang trại đã làm gì?
- Cô khái quát lại: Nếu chúng mình muốn vật nuôi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt cần có sự chăm sóc của con người: Lựa chọn thức ăn cho gà, cho gà con ăn. Vệ sinh chuồng gà, tiêm phòng bệnh. Các con dù nhỏ nhưng cũng có thể giúp đỡ bố mẹ công việc đơn giản: lựa chọn thức ăn và cho gà ăn. Bên cạnh đó các con nhớ không được chọc phá vật nuôi và nhớ rửa tay sạch sẽ khi chơi đùa với chúng nhé.
           Hoạt động 3: Bé chăm sóc gà con
*Trò chơi 1: Lựa chọn thức ăn cho gà con.

+ Để cho gà con ăn thì chúng mình cùng đi kiếm thức ăn cho gà con nhé. 

+ Cô nêu cách chơi: Chia lớp thành 2 đội. Trên đây cô đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho gà con, nhiệm vụ của các con thi đua xem đội nào lấy nhiều và đúng loại thức ăn mà gà con thích ... Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Khi bản nhạc kết thúc đội nào mang về được đúng và nhiều loại thức an cho gà hơn đội đó sẽ giành chiến thắng.

+ Cô tổ chức cho trẻ chơi.

+ Cô cùng trẻ kiểm tra xem đội nào lấy nhiều và đúng loại thức ăn cho gà con.

*Trò chơi 2: Làm chuồng cho gà con

- Cô chia trẻ về 4 nhóm làm chuồng cho gà bằng các nguyên vật liệu khác nhau.

- Cô cho các nhóm phân công nhiệm vụ: 

+ Thiết kế mô hình chuồng gà

+ Lựa chọn nguyên vật liệu làm chuồng

+ Thực hiện làm chuồng

+ Trang trí chuồng

- Thời gian làm chuồng gà giành cho mỗi nhóm là một bản nhạc. Khi bản nhạc kết thúc nhóm làm làm chuồng gà đẹp, bền, chắc hơn sẽ giành chiến thắng.

- Kết thúc cô cho trẻ tặng chuồng cho gà và cùng cô thả gà con vào chuồng 

III.Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Quan sát, theo dõi những trẻ có biểu hiện sức khỏe bất thường(mệt mỏi, ho, sốt, đau họng...)

- Quan sát những biểu hiện của trẻ khi đến lớp
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Quan sát cũng như trò chuyện để biết thái độ cũng như tâm trạng của trẻ

- Quan sát trẻ có hứng thú tham gia vào các hoạt động trong ngày

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Đánh giá kỹ năng lựa chọn thức ăn cho gà, cho gà ăn, làm chuồng gà

- Đánh giá kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, thảo luận của trẻ và trẻ lời câu hỏi của cô

- Đánh giá kỹ năng rửa tay, rửa mặt
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S: Khoa học: ĐS: Khoa học: Đặc điểm công dụng của chuồng gà


T: Công nghệ: Sử dụng loa máy, máy tính cho trẻ quan sát tranh ảnh các loại chuồng. Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra các loại chuồng 


E:  Chế tạo: Làm thế nào để chế tạo ra chuồng cho gà con ở


A: Nghệ thuật: Vẽ, tô màu, gắn dính trang trí cho chuồng gà


 M: Toán: Xếp cạnh, hình dạngặc điểm công cho gà con ở


A: Nghệ 
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